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1 B12CCCN105 Ngô Việt Anh 30/06/94 C12CNPM 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

2 B15CCVT001 Trần Hùng Anh 23/09/97 C15CQVT01-B 7,0 5,0 6,0 1,5 2,9
3 B15CCVT051 Trần Tuấn Anh 08/10/97 C15CQVT01-B 5,0 4,0 4,0 5,5 5,2
4 B15CCVT002 Vũ Ngọc Ba 03/06/97 C15CQVT01-B 7,0 5,0 5,0 6,0 5,9
5 B15CCVT003 Hà Thị Quỳnh Châm 23/04/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 6,0 1,0 2,8
6 B14DCDT058 Trịnh Tiến Đạt 10/10/96 D14CQDT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

7 B15CCVT005 Bùi Phương Đông 10/11/97 C15CQVT01-B 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0
8 B15CCVT006 Nguyễn Văn Đức 28/09/96 C15CQVT01-B 9,0 5,0 7,0 1,0 2,8
9 B15CCVT007 Nguyễn Mạnh Dũng 25/06/97 C15CQVT01-B 5,0 3,0 2,0 1,5 2,1

10 B12CCCN116 Đỗ Đại Dương 14/07/94 C12CNPM 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

11 B15CCVT008 Hoàng Đức Duy 07/07/97 C15CQVT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

12 B15CCVT010 Bùi Thị Thu Hà 12/02/97 C15CQVT01-B 8,0 5,0 5,0 3,0 3,9
13 B15CCVT011 Phạm Nam Hải 24/02/97 C15CQVT01-B 8,0 5,0 5,0 4,0 4,6
14 B15CCVT012 Nguyễn Quang Hào 20/08/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 5,0 2,0 3,4
15 B15CCVT014 Tạ Văn Hiếu 01/11/97 C15CQVT01-B 9,0 5,0 6,0 5,0 5,5
16 B15CCVT015 Phạm Hữu Hoàn 25/12/97 C15CQVT01-B 7,0 5,0 4,0 3,5 4,1
17 B12DCVT061 Lê Nguyễn Hoàng 29/10/94 C15CQVT01-B 9,0 7,0 7,0 7,0 7,2
18 B15CCVT018 Hoàng Văn Hưng 10/08/97 C15CQVT01-B 9,0 8,0 9,0 6,5 7,2
19 B15CCVT017 Trần Quang Hưng 21/10/97 C15CQVT01-B 9,0 7,0 8,0 3,0 4,5
20 B15CCVT020 Nguyễn Sỹ Tùng Lâm 12/10/97 C15CQVT01-B 5,0 5,0 1,0 1,1 Vắng

21 B15CCVT021 Lê Khánh Linh 02/06/97 C15CQVT01-B 9,0 7,0 8,0 5,0 5,9
22 B12DCDT130 Trần Ngọc Linh 17/05/94 D12XLTH 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

23 B15CCVT024 Trương Thanh Long 15/06/97 C15CQVT01-B 5,0 5,0 1,0 1,1 Vắng

24 B15CCVT025 Bùi Văn Lực 23/09/96 C15CQVT01-B 8,0 7,0 7,0 6,0 6,4
25 B15CCVT026 Đỉnh Thị Lư 11/12/97 C15CQVT01-B 9,0 5,0 5,0 4,5 5,1
26 B15CCVT027 Nguyễn Thị Mùa 11/02/95 C15CQVT01-B 8,0 5,0 5,0 4,0 4,6
27 B15CCVT028 Lê Hoàng Nam 18/08/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 6,0 3,0 4,2
28 B13CCCN123 Trương Thành Nam 24/03/95 C13CNPM 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

29 B12CCCN134 Nguyễn Văn Nên 04/02/94 C12HTTT 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

30 B15CCVT029 Nguyễn Hà Ngân 23/05/97 C15CQVT01-B 9,0 7,0 7,0 4,0 5,1
31 B15CCVT030 Nguyễn Như Quang 15/09/97 C15CQVT01-B 7,0 6,0 6,0 3,5 4,4
32 B15CCVT031 Bế Thị Son 27/08/96 C15CQVT01-B 9,0 6,0 5,0 3,5 4,5
33 B15CCVT033 Nguyễn Văn Sơn 14/12/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 6,0 4,5 5,3
34 B15CCVT034 Tạ Ngọc Sơn 03/11/97 C15CQVT01-B 5,0 5,0 4,0 3,5 3,9
35 B15CCVT032 Trần Bá Sơn 16/10/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 6,0 3,0 4,2
36 B15CCVT035 Vũ Văn Tân 20/01/97 C15CQVT01-B 8,0 6,0 6,0 4,0 4,8
37 B15CCVT036 Trần Văn Thắng 19/09/97 C15CQVT01-B 7,0 5,0 5,0 3,0 3,8
38 B15CCVT038 Nguyễn Mạnh Thanh 12/05/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 6,0 5,0 5,6
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39 B15CCVT037 Nguyễn Văn Thanh 15/02/97 C15CQVT01-B 7,0 5,0 5,0 1,0 2,4
40 B15CCVT040 Mai Đức Thành 23/10/96 C15CQVT01-B 8,0 6,0 6,0 3,0 4,1
41 B15CCVT041 Nguyễn Văn Thế 18/08/97 C15CQVT01-B 9,0 6,0 7,0 3,5 4,7
42 B15CCVT043 Kiều Thu Thủy 15/03/97 C15CQVT01-B 6,0 5,0 5,0 3,5 4,1
43 B15CCVT042 Kim Thanh Thủy 05/10/97 C15CQVT01-B 7,0 6,0 6,0 4,0 4,7
44 B15CCVT045 Kim Văn Tiến 25/08/97 C15CQVT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

45 B15CCVT044 Nguyễn Chí Tiến 16/02/97 C15CQVT01-B 9,0 9,0 8,0 7,0 7,5
46 B15CCVT047 Nguyễn Thị Trang 28/10/97 C15CQVT01-B 8,0 5,0 5,0 3,5 4,3
47 B13CCCN085 Bùi Văn Trường 20/05/94 C13CNPM 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

48 B12CCVT140 Tạ Anh Trường 17/09/94 C12CQVT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

49 B14DCVT013 Nguyễn Mạnh Tuấn 28/10/96 C15CQVT01-B 5,0 5,0 5,0 3,5 4,0
50 B15CCVT048 Nguyễn Đ́nh Thanh Tùng 12/03/97 C15CQVT01-B 8,0 6,0 7,0 2,1 Vắng

51 B12DCDT094 Lê Đức Việt 06/05/92 D12XLTH 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

- Số SV theo DS: 51 SV 37 SV

- Số SV thi đạt: 28 SV 3 SV

- Số SV thi không đạt: 23 SV 0 SV

- Số SV thi lại: 0 SV

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV vắng thi:
- Số SV dự thi:

Ghi chú:
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